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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THỊ XÃ DĨ AN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH DƢƠNG      

 

Bản án số: 396 /2019/HS-ST 

Ngày 19-11-2019 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông      n  

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Bà Nguyễn T ụy  ân H. 

2. Ông Tô  ăn N ung. 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn T   Tố  n , T ư ký Tòa án nhân dân t   xã Dĩ 

 n, tỉn  Bìn  Dương. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn T an  Sơn, K ểm sát v ên. 

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân t   xã Dĩ  n, tỉn  Bìn  

Dương xét xử công khai vụ án hìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số 343/2019/TLST-HS ngày 01 

tháng 10 năm 2019, theo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 353/2019/QĐXXST-HS 

ngày 09 tháng 10 năm 2019, Quyết đ n   oãn p  ên tòa số 108/2019/HSST-QĐ ngày 

23/10/2019; Quyết đ n   oãn p  ên tòa số 117/2019/HSST-QĐ ngày 09/11/2019 đố  

vớ  b  cáo: 

          Hoàng Ngọc T, s n  năm 1996 tạ  tỉn  Hà Tĩn ; t ường trú: Thôn 2 xã H,  uyện 

H, tỉn  Hà Tĩn ; ng ề ng  ệp: Công nhân; trìn  độ  ọc vấn: 7/12; dân tộc: K n ; g ớ  

t n : Nam; tôn giáo: Không; con ông Hoàng  ăn  , s n  năm 1975 và con bà Hoàng 

T   K, s n  năm 1977; b  cáo có 03 an  em, b  cáo là lớn n ất; t ền án, t ền sự: Không 

có. B  bắt truy nã ngày 19/7/2019, có mặt. 

 Bị hại: C   Trần T   H, s n  năm 1986; t ường trú: Xóm 1 xã G,  uyện H, 

tỉn  Hà Tĩn , có đơn yêu cầu xử vắng mặt. 

- Người làm chứng:  

1.  n  Nguyễn Hồ B, vắng mặt. 

2. Bà Nguyễn T   P, có yêu cầu xét xử vắng mặt. 

3.  n  Trần Đìn  H, vắng mặt. 

4. Em Nguyễn  ăn Đ, có yêu cầu xét xử vắng mặt. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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  T eo các tà  l ệu có trong  ồ sơ vụ án và d ễn b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dung vụ án 

được tóm tắt n ư sau: 

B  cáo Hoàng Ngọc T và Trần  ăn Đ là bạn của Trần Đìn  H, c    Trần T   H, 

Trần Đìn  H quen b ết nhau.  

 ào k oảng t áng 5/2018 c   Trần T   H gặp Trần Đìn  H vay tiền để c ữa 

bện  c o c ồng, H k ông có t ền c o vay do vậy dẫn c   H đến gặp N (không rõ nhân 

thân) để vay t ền, sau đó Nam c o c   H vay 30.000.000 đồng. Khi cho vay, N bắt H 

p ả  là ngườ  c  u trác  n  ệm về k oản vay của c   H, nếu c   H k ông trả lạ  t ền 

cho N thì H phả  là ngườ  trả lạ  t ền c o N. Sau k   vay đến  ạn c   H  ứa  ẹn n  ều 

lần n ưng k ông trả nợ t ền cho N đồng t ờ  c   H cắt l ên lạc vớ  H. C   H k ông trả 

t ền cho N, N gặp H buộc H p ả  trả nợ thay. Lúc này H đ  tìm c   H t ì b ết c   

Nguyễn T   T u H1 là bạn của H, Huân nó  c   H1 “tìm H giúp”, c   H1 nó  “khi nào 

gặp được c   H t ì c   H1 sẽ nó  c o H b ết đò  nợ”. 

K oảng 13 g ờ ngày 26/11/2018, H được c   H1 báo t n “C   H đang đón xe lên 

tỉn   âm Đồng x n v ệc làm”. Lúc này, H đ ện t oạ  c o T đến quán cà p ê G tạ  

p ường L, quận T, TP Hồ C   M n . Sau đó, T và Trần  ăn Đ đến quán cà phê gặp H, 

H rủ Đ, T đ  công c uyện. H, Đ và T t uê 01 xe tax  (k ông rõ b ển số) c ở đến đ a 

p ận tỉn   âm Đồng. trên đường đ  H nói vớ  Đức, T “ xuống co  bắt con này về, sao 

an  gọ   oà  mà nó cứ c ặn an   ết”. K   tất cả đ  đến đ a bàn tỉn   âm Đồng, H đ ện 

t oạ  c o H1, H1 nói H “đứng ở đoạn đường các  ngã ba B, t   trấn Đ,  uyện Đ, tỉn  

 âm Đồng k oảng 300 mét để H1 c ở H đến, n ìn t ấy xe máy c ạy c ậm và bật đèn 

x  n an là xe c ở c   H đến”. Đến k oảng 20 g ờ cùng ngày, H nó  Đức, T “đứng c ặn 

bắt c   H” T đứng các  xe tax  k oảng 20 mét, Đức đứng các  xe tax  k oảng 5 mét 

c ờ, H ngồ  trong xe tax  cùng tà  xế để trán  c   H p át   ện bỏ trốn. Vào lúc 19 g ờ 

30 cùng ngày ch  H đ  đến t   trấn Đ,  uyện Đ, tỉn   âm Đồng để gặp H1. Sau đó H1 

c ạy xe mô tô c ở c   H đến gặp H n ư  ẹn trước. Khi H1, c   H đ  đến đoạn đường 

cách ngã ba B k oảng 300 mét t ì T, Đ c ặn xe mô tô của c   H1 và g ữ c   H lạ . Lúc 

này, H xuống xe đ  đến c   H. C   H n ận ra H và nó  “ơ anh H”. H trả lờ  “tao H đây, 

mày lên xe nó  c uyện”. H, T dùng tay nắm lấy tay c   H đưa lên xe tax , Đ xác  đồ 

đạc của c   H lên xe taxi. Lúc này H la lên “mấy anh làm gì vậy” thì H nói xe taxi 

c ạy đ . 

 Trên đường đ  về t   xã D, H bắt c   H đ ện c o ngườ  t ân mang t ền đến trả 

n ưng c   H k ông được a  g úp. Cả n óm đưa c   H về k ác  sạn M, k u p ố T, 

p ường Đ, t   xã D, Bìn  Dương t uê p òng 204 và đưa c   H vào, buộc H trả nợ c o 

H. Sau đó, H ngồ  dướ  quầy t ếp tân k ác  sạn M can  g ữ k ông c o c   H đ  ra k ỏ  

k ác  sạn. T ờ  đ ểm này T và Đ ra về. Đến k oảng 11 g ờ ngày 27/11/2018, H, Đ, T 

và c   H đ  ăn trưa. Sau khi ăn trưa H đưa c o Đ số t ền 100.000 đồng uống nước, rồ  

dặn Đ c ở c   H về k ác  sạn trước và can  g ữ c   H k ông c o c   H đ  đâu, c ờ 

đến k   H về. Đ n ận t ền rồ  c ở c   H về p òng 204 k ác  sạn M và ngồ  dướ  quầy 

lễ tân can  g ữ c   H k ông c o đ  ra k ỏ  k ác  sạn. Đến k oảng 15 g ờ cùng ngày, 

c   H gọ  đ ện t oạ  c o ngườ  t ân báo c o ngườ  n à b ết mìn  đang b  g ữ ở k ác  

sạn M nên ngườ  n à c   H đã báo c o lực lượng Công an đến bắt quả tang Đ đang 

ngồ  can  g ữ c   H tạ  quầy t ếp tân rồ  đưa về trụ sở làm v ệc. 

Ngày 22/8/2019 Tòa án n ân dân t   xã D, tỉn  Bìn  Dương đã xét xử Hnh vi 

của Trần Đìn  H, Nguyễn  ăn Đ c ng n ư xử lý vật c ứng, trác  n  ệm dân sự tạ  bản 

án 245. 

 ề trác  n  ệm: Tạ  p  ên tòa b  cáo T đồng ý bồ  t ường t ền tổn t ất t n  t ần 

c o c   Trần T   H 05 t áng lương cơ bản (1.490.000 đồng x 5 = 7.450.000 đồng). 
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Bản cáo trạng số 365/CT-VKS ngày 01/10/2019,   ện k ểm sát truy tố b  cáo 

Hoàng Ngọc T về tộ  “Bắt, g ữ ngườ  trá  p áp luật” t eo quy đ n  k oản 1 Đ ều 157 

Bộ luật  ìn  sự. Tạ  p  ên tòa, trong p ần tran  luận đạ  d ện   ện k ểm sát g ữ 

nguyên quyết đ n  truy tố t eo toàn bộ nộ  dung cáo trạng đã nêu, đán  g á t n  c ất 

mức độ Hn  v  p ạm tộ , tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự, n ân t ân b  cáo đề 

ng   Hộ  đồng xét xử căn cứ k oản 1 Đ ều 157, đ ểm i, s k oản 1, 2 Đ ều 51, Đ ều 58 

Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt b  cáo T từ 9 đến 12 t áng tù. 

 ề trác  n  ệm dân sự: Đề ng   Hộ  đồng xét xử g   n ận v ệc b  cáo T bồ  

t ường t ền tổn t ất t n  t ần c o c   H. 

B  cáo T k ông tran  luận, k ông bào c ữa c o Hn  v  p ạm tộ . Trước k   Hộ  

đồng xét xử ng   án, b  cáo T nó  lờ  sau cùng: B ết Hn  v  của mìn  là sa , x n được 

g ảm n ẹ mức án t ấp n ất để sớm về g a đìn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tran  tụng tạ  phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ n  như sau: 

[1] C ứng cứ xác đ n  có tộ  của b  cáo: B ên bản bắt ngườ  p ạm tộ  quả tang 

ngày 27/11/2018 đố  vớ  Nguyễn  ăn Đ, lờ  k a  b   ạ , ngườ  làm c ứng, b ên bản 

g   lờ  k a  b  cáo, quá trìn  tran  tụng tạ  p  ên tòa t ể   ện. Vào ngày 26/11/2018 

Trần Đìn  H rủ Trần  ăn Đ và b  cáo Hoàng Ngọc T đ  xe tax  lên đ a bàn tỉn  Lâm 

Đồng bắt g ữ Trần T   H để buộc H p ả  trả t ền c o H để H trả nợ c o ngườ  tên N. 

Đến 19 g ờ 30 cùng ngày H, T, Đức gặp c   Trần T   H tạ  đ a bàn t   trấn Đ,  uyện 

Đ, tỉn   âm Đồng. H, T, Đ buộc c   H lên xe taxi sau đó đưa c   H về k ác  sạn M 

đ a c ỉ k u p ố T, p ường Đ, t   xã D, tỉn   âm Đồng, tạ  đây H buộc c   H p ả  đ ện 

t oạ  c o ngườ  t ân mang t ền đến trả c o H mớ  được về, k oảng 15 g ờ ngày 

27/11/2018 k   c   H liên  ệ vớ  ngườ  t ân báo t n v ệc b  g ữ tạ  k ác  sạn M, sau đó 

Công an p ường Đ đến làm v ệc, lập b ên bản bắt g ữ ngườ  p ạm tộ  qủa tang đố  vớ  

Trần Văn Đ đang ngồ  can  g ữ c   H tạ  quầy t ếp tân k ác  sạn. N ư vậy, hanh vi 

trên của b  cáo Hoàng Ngọc T đủ yếu tố cấu t àn  tộ  Bắt, g ữ ngườ  trá  p áp luật quy 

đ n  tạ  k oản 1 Đ ều 157 Bộ luật  ìn  sự. Bản cáo trạng số 365/CT-VKS ngày 

01/10/2019 của   ện k ểm sát t   xã Dĩ  n, tỉn  Bìn  Dương truy tố b  cáo c ng n ư 

trìn  bày luận tộ  của K ểm sát v ên đố  vớ  b  cáo là có căn cứ p áp luật.  

 ề tìn  t ết tăng nặng trác  n  ệm  ìn  sự: B  cáo T không có. 

 ề tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự: B  cáo p ạm tộ  lần đầu t uộc trường 

 ợp  t ng  êm trọng, trong quá trìn  đ ều tra b  cáo t ể   ện t á  độ t àn  k ẩn k a  

báo, ăn năn  ố  cả , b   ạ  có đơn x n g ảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo. Tìn  t ết trên 

được quy đ n  tạ  đ ểm i, s k oản 1, 2 Đ ều 51 Bộ luật Hìn  sự. 

 ề n ân t ân: B  cáo T có nhân thân tốt t ể   ện v ệc k ông có t ền án, t ền sự, 

b  cáo n ất t ờ  p ạm tộ   

[2]  ề t n  c ất mức độ tộ  p ạm: B  cáo T p ạm tộ  t uộc trường  ợp  t  

ng  êm trọng do có k ung  ìn  p ạt đến 03 năm tù, b  cáo là ngườ  có năng lực trác  

n  ệm  ìn  sự, t ực   ện tộ  p ạm một các  cố ý. Hn  v  p ạm tộ  của b  cáo đã xâm 

p ạm về t ân t ể, quyền tự do, dân c ủ của c   Trần T   H được p áp luật bảo vệ, gây 

mất trật tự tr  an tạ  đ a p ương, sau k   b  p át   ện đ ều tra b  cáo bỏ trốn gây k ó 

k ăn trong quá trìn  đ ều tra.  ì vậy, cần xử p ạt b  cáo T mức án tù có t ờ   ạn tương 

xứng vớ  t n  c ất mức độ tộ  p ạm đã t ực   ện đủ để g áo dục, cả  tạo các b  cáo 
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t àn  ngườ  công dân có  c  c o g a đìn , xã  ộ  c ng n ư có tác dụng đấu tran  

p òng ngừa c ung. 

[3] Trong vụ án còn có Trần  ăn Đ, Trần  ăn H cùng t am g a đồng p ạm vớ  

b  cáo Hoàng Ngọc T trong v ệc bắt, g ữ b   ạ  Trần T   H. Tạ  bản án  ìn  sự sơ t ẩm 

số 245 ngày 22/8/2019 Tòa án n ân dân t   xã Dĩ  n, tỉn  Bìn  Dương đã xét xử đố  

vớ  H, Đ c ng n ư xử lý vật c ứng, trác  n  ệm dân sự. Do vậy, Hộ  đồng xét xử 

không xét 

[4]  ề trác  n  ệm dân sự: Tạ  p  ên tòa b  cáo T đồng ý bồ  t ường t ền tổn 

t ất t n  t ần c o c   Trần T   H 05 t áng lương cơ bản tương ứng 7.450.000 đồng. 

Xét, v ệc trên là sự tự nguyện của b  cáo T và có lợ  c o b   ạ  H. Do vậy, Hộ  đồng 

xét xử g   n ận. 

 [5] Đố  vớ  quan đ ểm của đạ  d ện   ện k ểm sát t   xã Dĩ  n, tỉn  Bìn  

Dương đưa ra tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự, n ân t ân, trác  n  ệm dân sự 

p ù  ợp vớ  quan đ ểm của Hộ  đồng xét xử do vậy được c ấp n ận. R êng mức  ìn  

p ạt đố  vớ  b  cáo có p ần ng  êm k ắc do vậy, Hộ  đồng xét xử xử mức  ìn  p ạt b  

cáo T t ấp  ơn mức  ìn  p ạt đạ  d ện v ện k ểm sát đề ng  . 

[6]  ề Hn  v , quyết đ n  tố tụng của Cơ quan đ ều tra Công an t   xã Dĩ  n, 

Đ ều tra v ên,   ện k ểm sát n ân dân t   xã Dĩ  n, K ểm sát v ên trong quá trìn  đ ều 

tra, truy tố, xét xử đã t ực   ện đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy đ n  của Bộ 

luật Tố tụng Hìn  sự. Quá trìn  đ ều tra và tạ  p  ên tòa b  cáo, ngườ  t am g a tố tụng 

khác k ông có ý k ến  ay k  ếu nạ  gì về Hn  v , quyết đ n  của Cơ quan t ến Hn  tố 

tụng, ngườ  t ến Hn  tố tụng. Do đó, các Hn  v , quyết đ n  tố tụng của Cơ quan t ến 

Hn  tố tụng, ngườ  t ến Hn  tố tụng đã t ực   ện đều  ợp p áp 

 [7] Án p   sơ t ẩm: B  cáo T p ả  nộp án p   Hìn  sự sơ t ẩm, án p   Dân sự 

sơ t ẩm t eo quy đ n  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố b  cáo Hoàng Ngọc T p ạm tộ  Bắt, g ữ ngườ  trá  p áp luật 

Căn cứ k oản 1 Đ ều 157, đ ểm i, s k oản 1, 2 Đ ều 51 và Đ ều 58 Bộ luật Hìn  

sự.  

Xử p ạt b  cáo Hoàng Ngọc T 06 (sáu) tháng tù, t ờ  g an c ấp Hn   ìn  p ạt 

tù t n  từ ngày 19/7/2019 . 

2. Các b ện p áp tư p áp  

2.1  ề trác  n  ệm dân sự: Căn cứ đ ểm b k oản 1 Đ ều 46, k oản 2 Đ ều 48 

Bộ luật  ìn  sự; Đ ều 584, Đ ều 592 Bộ luật dân sự. 

Buộc b  cáo Hoàng Ngọc T bồ  t ường c o c   Trần T   H số t ền 7.450.000 

đồng (bảy tr ệu bốn trăm năm mươ  ng ìn đồng). 

Kể từ ngày bản án có   ệu lực p áp luật  oặc kể từ ngày có đơn yêu cầu t   

 àn  án của ngườ  được t    àn  án, đố  vớ  các k oản t ền p ả  trả c o ngườ  được t   

 àn  án c o đến k   t    àn  án xong, bên p ả  t    àn  án còn p ả  c  u k oản t ền 

lã  của số t ền còn p ả  t    àn  án t eo mức lã  suất quy đ n  tạ  Đ ều 357, k oản 2 

Đ ều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

3.  ề án p   sơ t ẩm: Áp dụng k oản 1, 2 Đ ều 135 Bộ luật Tố tụng Hìn  sự 

năm 2015; đ ểm a, c k oản 1 Đ ều 23 Ng   quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
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30/12/2016 của Ủy Ban t ường vụ Quốc Hộ  k oá 14 về mức t u, m ễn, g ảm, t u, 

nộp, quản lý và sử dụng án p   và lệ p   Toà án. 

B  cáo Hoàng Ngọc T p ả  nộp 200.000 đồng (ha  trăm ng ìn đồng) t ền  án phí 

 ìn  sự sơ t ẩm và 372.500 đồng (ba trăm bảy mươ   a  ng ìn năm trăm đồng) t ền án 

p   Dân sự sơ t ẩm. 

B  cáo có quyền k áng cáo bản án trong t ờ   ạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; 

b   ạ  vắng mặt được quyền k áng cáo bản án trong t ờ   ạn 15 ngày, kể từ ngày n ận 

được bản án  oặc bản án được n êm yết.  

 Trường  ợp bản án, quyết đ n  được t   Hn  t eo quy đ n  tạ  Đ ều 2  uật T   

Hn  án dân sự t ì ngườ  được t   Hn  án dân sự, ngườ  p ả  t   Hn  án dân sự có 

quyền t ỏa t uận t   Hn  án, quyền yêu cầu t   Hn  án, tự nguyện t   Hn  án  oặc b  

cưỡng c ế t   Hn  án t eo quy đ n  tạ  các Đ ều 6, 7 và 9  uật T   Hn  án dân sự; 

t ờ    ệu t   Hn  án được t ực   ện t eo quy đ n  tạ  Đ ều 30  uật T   Hn  án dân sự. 

 

  Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  KSND t   xã;          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Công an t   xã; 

- C   cục TH  dân sự t   xã; 

- Trạ  tạm g am C  tỉnh BD; 

- T ND tỉn  BD; 

- UBND xã, p ường nơ  b  cáo cư trú; 

- P òng P  27 C  tỉn  BD; 

- P òng PC 81 C  tỉnh BD; 

- B  cáo; b   ạ ;  

- Sở tư p áp tỉn  Bìn  Dương; 

-  ưu:  T, HS.  

                                                                                                               Vũ Linh 
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